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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 138 Đông Thiên , Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
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25/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JP ĐẤT VIỆT

0108444603

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng công trình đường sắt 4211

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình điện 4221

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. In ấn 1811

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Dịch vụ liên quan đến in
( trừ in rập khuôn tem)

1812

17. Dịch vụ ăn uống khác 5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Xây dựng công trình công ích khác 4229

21. Xây dựng công trình thủy 4291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JP ĐẤT VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT VIET JP COMMERCIAL LIMITTED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979164681
Email: datvietjp@gmail.com

Fax:
Website:
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22. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

23. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

24. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

29. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

33. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

34. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

37. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

38. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036086008574

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 4, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

BÙI DUY HƯNG Nam
20/05/1986 Kinh Việt Nam

05/09/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036086008574
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 4, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI DUY HƯNG Nam

20/05/1986 Kinh Việt Nam

05/09/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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